
        HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN 2022 

               MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI 
Lứa tuổi <=45, gồm 24 Đội chia thành 8 Bảng, thi đấu Vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội Nhất Nhì của 8 bảng thi 

đấu Vòng 1/16, Vòng Tứ kết – Bán kết & Chung kết xếp hạng Nhất – Nhì – Ba 

 

BẢNG A    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

A1 ĐH KT NGHỆ AN    A1 – A3        1  

A2 CĐSP NGHỆ AN    A2 – A3       9  

A3 ĐH Y KHOA VINH    A1 – A2       17  

 

BẢNG B    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

B1 ĐH SPKT VINH    B1 – B3 2  

B2  SỞ GDĐT GIA LAI    B2 – B3 10  

B3 ĐH HÀ TĨNH    B1 – B2 18  

 

BẢNG C    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

C1 SỞ GDĐT NGHỆ AN    C1 – C3 3  

C2 ĐH MỞ HÀ NỘI    C2 – C3 11  

C3  SỞ GDĐT ĐỒNG NAI    C1 – C2 19  

 

BẢNG D    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

D1 ĐH TÂN TRÀO    D1 – D3 4  

D2 SỞ GDĐT HÀ NAM    D2 – D3 12  

D3 SỞ GDĐT TRÀ VINH    D1 – D2 20  

 



 

 

BẢNG E    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

E1 SỞ GDĐT CÀ MAU    E1 – E3         5  

E2 SỞ GDĐT CAO BẰNG    E2 – E3        13  

E3 ĐH SP TPHCM    E1 – E2        21  

 

BẢNG F    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

F1 SỞ GDĐT HƯNG YÊN    F1 – F3 6  

F2 DBĐH DT TRUNG ƯƠNG    F2 – F3 14  

F3 SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG    F1 – F2 22  

 

 BẢNG G    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

G1 SỞ GDĐT VĨNH PHÚC    G1 – G3 7  

G2 SỞ GDĐT LẠNG SƠN    G2 – G3 15  

G3 ĐH VINH    G1 – G2 23  

 

BẢNG H    

Mã số Tên Đội Màu áo   Thi đấu vòng bảng  

H1 SỞ GDĐT PHÚ THỌ    H1 – H3 8  

H2 SỞ GDĐT LÀO CAI    H2 – H3 16  

H3 SỞ GDĐT HÀ TĨNH    H1 – H2 24  

 

 

 

 

 

 



VÒNG THI ĐẤU LOẠI TRỰC TIẾP & XẾP HẠNG - NỘI DUNG <=45 TUỔI 

I A       

      

II H 25     

      

I B   33   

      

II G 26     

      

I C    37  

      

II F 27     

      

I D   34   

      

II E 28     

      

I E     39 

      

II D 29     

      

I F   35   

      

II C 30     

      

I G    38  

      

II B  31     

      

I H   36   

      

II A 32     



 

       HỘI THAO NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN 2022 
                         LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI 

Từ ngày 31/10 – 05/11/2022, tại Nhà thi đấu Thành phố Vinh – Nghệ An 

 

T

T 
Ngày 

Thời 

gian 
Mã TD Sân Đội       vs         Đội 

Kết 

quả 

Ghi 

chú 

  7H30 LỄ KHAI MẠC 

1 

1/11 

S 

Á 

N 

G 

9H00 
A-1 1 ĐH KT NGHỆ AN - ĐH Y KHOA VINH   

2 B-1 2 ĐH SPKT VINH - ĐH HÀ TĨNH   

3 
9H45 

C-1 1 SỞ GDĐT NGHỆ AN -  SỞ GDĐT ĐỒNG NAI   

4 D-1 2 ĐH TÂN TRÀO - SỞ GDĐT TRÀ VINH   

5 
10H15 

E-1 1 SỞ GDĐT CÀ MAU - ĐH SP TPHCM   

6 F-1 2 SỞ GDĐT HƯNG YÊN - SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG   

7 
11H00 

G-1 1 SỞ GDĐT VĨNH PHÚC - ĐH VINH   

8 H-1 2 SỞ GDĐT PHÚ THỌ - SỞ GDĐT HÀ TĨNH   

9 

1/11 

C 

H 

I 

Ề 

U 

14H00 
A-2 1 CĐSP NGHỆ AN - ĐH Y KHOA VINH   

10 B-2 2  SỞ GDĐT GIA LAI  ĐH HÀ TĨNH   

11 
14H45 

C-2 1 ĐH MỞ HÀ NỘI -  SỞ GDĐT ĐỒNG NAI   

12 D-2 2 SỞ GDĐT HÀ NAM - SỞ GDĐT TRÀ VINH   

13 
15H30 

E-2 1 SỞ GDĐT CAO BẰNG - ĐH SP TPHCM   

14 F-2 2 DBĐH DT TRUNG ƯƠNG - SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG   

15 
16H15 

G-2 1 SỞ GDĐT LẠNG SƠN - ĐH VINH   

16 H-2 2 SỞ GDĐT LÀO CAI - SỞ GDĐT HÀ TĨNH   

 Ngày 02/11 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 



17 

3/11 

S 

Á 

N 

G 

07H30 
A-3 1 ĐH KT NGHỆ AN - CĐSP NGHỆ AN   

18 B-3 2 ĐH SPKT VINH -  SỞ GDĐT GIA LAI   

19 
08H15 

C-3 1 SỞ GDĐT NGHỆ AN - ĐH MỞ HÀ NỘI   

20 D-3 2 ĐH TÂN TRÀO - SỞ GDĐT HÀ NAM   

21 
9H00 

E-3 1 SỞ GDĐT CÀ MAU - SỞ GDĐT CAO BẰNG   

22 F-3 2 SỞ GDĐT HƯNG YÊN - DBĐH DT TRUNG ƯƠNG   

23 
9H45 

G-3 1 SỞ GDĐT VĨNH PHÚC - SỞ GDĐT LẠNG SƠN   

24 H-3 2 SỞ GDĐT PHÚ THỌ - SỞ GDĐT LÀO CAI   

25 

3/11 

C 

H 

I 

Ề 

U 

14H00 
1/16 1 I A - II H   

26 1/16 2 I B - II G   

27 
14H45 

1/16 1 I C - II F   

28 1/16 2 I D - II E   

29 
15H30 

1/16 1 I E - II D   

30 1/16 2 I F - II C   

31 
16H15 

1/16 1 I G - II B   

32 1/16 2 I H - II A   

33 4/11 

S 

Á 

N 

G 

8H30 
TK1 1 Thắng # 25 - Thắng # 26   

34 TK2 2 Thắng # 27 - Thắng # 28   

35 
9H30 

TK3 1 Thắng # 29 - Thắng # 30   

36 TK4 2 Thắng # 31 - Thắng # 32   

37 4/11 

Chiều 

15H00 BK1 1 Thắng TK1 - Thắng TK2   

38 16H00 BK2 1 Thắng TK3 - Thắng TK4   

39 5/11 

Sáng 

8H00 CK 1 Thắng BK1 - Thắng BK2   

 10H00 LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 

 

 

 



         CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI – NĂM 2022 
 

TT NGÀY/THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

1 Chủ nhật 

(30/10/2022) 

8:30 – 17:00 Đón tiếp các đoàn & Kiểm tra nhân sự ĐH Vinh 

2 17:00 – 24:00 Đón tiếp BTC, Giám sát và Trọng tài Khách sạn 

3 

Thứ 2 

(31/10/2022) 

6:30 – 7:30 Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh Quảng trường Hồ Chí Minh 

4 8:30 – 9:30 Hội nghị Trưởng đoàn Hội trường tầng 8 – Nhà điều hành 

5 9:30 – 11:30 Họp chuyên môn và bốc thăm Phòng họp số 2-Tầng 6- Nhà điều hành 

6 14:00 – 17:00 Tập huấn Trọng tài Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

8 

Thứ 3 

(01/11/2022) 

7:30 – 8:30 LỄ KHAI MẠC Nhà thi đấu Đại học Vinh 

9 9:00 – 11:30 Trận thi đấu: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

10 14:00 – 17:00 Trận thi đấu: A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

11 Thứ 4 

(02/11/2022) 
7:30 – 17:00 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Theo Kế hoạch cụ thể 

12 Thứ 5 

(03/11/2022) 

7:30 – 11:00 Trận thi đấu: A3, B3, C3, D3. E3, F3, G3, H3 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

13 14:00 – 17:30 Trận VÒNG 1/16: #25,#26,#27,#28,#29,#30,#31,#32 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

14 Thứ 6 

(04/11/2022) 

8:30 – 10:30 Trận thi đấu Tứ kết: #33, #34, #35, #36 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

15 15:00 – 17:00 Trận thi đấu Bán kết: Trận #37, #38 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

16 Thứ 7 

(05/11/2022) 

8:00 – 9:00 Trận Chung kết: Trận #39 Nhà thi đấu Thành phố Vinh 

17 15:00 16:00 LỄ BẾ MẠC & TRAO GIẢI THƯỞNG  

 


